
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 
 

Số: /BVTT-HCQT 

V/v chào giá thiết bị phục vụ triển khai 

BAĐT tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ 

An 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nghệ An, ngày 06 tháng 06 năm 2025 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp 

Căn cứ vào đề xuất của Phòng HCQT về việc Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

triển khai BAĐT tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã được Giám đốc bệnh viện phê 

duyệt; 

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai BAĐT 

tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung 

cấp gửi báo giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An – địa 

chỉ: Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá 

Danh mục Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai BAĐT tại Bệnh viện Tâm 

thần Nghệ An (chi tiết phụ lục đính kèm) 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Tâm 

thần Nghệ An (Ông Lê Quý Phong - SĐT: 0963.361.361), địa chỉ: Đường Hồ Tông 

Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Đăng Website BV; 
- Lưu HCQT, VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
Nguyễn Đức Toàn 
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PHỤ LỤC 

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRIỂN 

KHAI BAĐT TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN NGHỆ AN 

(Kèm theo công văn số:  /BVTT-HCQT ngày 06/06/2025) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho gói thầu 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai BAĐT tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ 

An với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Lê Quý Phong 

Chức vụ: PTP HCQT 

Số điện thoại: 0963.361.361 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Đường 

Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An hoặc qua 

gmail: lqphong.bvtt@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 06 tháng 06 năm 2025 đến trước 

16h ngày 09 tháng 06 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 

6 năm 2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục 
 

A YÊU CẦU CHUNG  

 Hàng mới 100%  

 Năm sản xuất 2024 trở về sau  

 Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu 
chuẩn nhà sản xuất 

 

B YÊU CẦU CẤU HÌNH  

1 Kios lấy số thứ tự 

- Sử dụng màn hình LCD 24 inch 
Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng điện 

dung đa điểm 
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- Có kính cường lực phía trước 
bảo vệ màn hình. 

- Tích hợp phần mềm lấy số thứ tự 
- Tích hợp máy in nhiệt khổ 

80mm 
- Tốc độ in 200mm/s 
- Tích hợp máy tính điều khiển, 

máy chủ QMS: CPU i3 thế hệ  4,  Ram 
4GB, SSD 120GB, Audio out 

- Tích hợp máy quét mã vạch ( mã 
QR code, cccd) 

- Để quét được thẻ BHYT ( chủ 
đầu tư cung cấp tài khoản và API liên 

kết với sở y tế) 
- Bộ bộ phần mềm máy rút số, gọi 

số ( phần mềm quản lý và rút số, 3 
license phần mềm gọi số) 

- Màn hình: 
- Độ phân giải: 1920*1080 Full 
HD 

- Khung hộp: kim loại sơn tĩnh 
điện công nghệ cao chống trầy, chống 

nhiễm điện. 
- Chân đế: chống ngã 

- Kích thước (WxHxD): 1500 x 
650 x 500 mm 

- Nguồn sử dụng : 220V 
- Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 
- Âm ly chuyên dụng  

- Amply chuyên dụng cho hệ 
thống gọi số 

- Amply công suất 80W 

Điện áp 220VAC 

2 Thiết bị đọc mã vạch 
Máy quét mã vạch 2D Zebra DS9308 

để bàn 

3 Màn hình hiển thị số thứ tự tại phòng 
khám 

Hiển thị thông tin của bệnh nhân chờ 
khám 

4 

Loa TOA gọi số 

Loa hộp treo 30W (màu đen) BS-

1030B -  
Phản xạ âm bass theo 2 chiều, công 

suất 30w, trở kháng 8 Ω 
100 V line: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 

W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ 
(5 W) 

70 V line: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 
W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 
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2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An – Đc: Đường Hồ Tông Thốc, 

Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2025 (tùy theo thời gian thực tế 

Hợp đồng được ký kết) 

kΩ (5 W) 
, Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m), Đáp 

tuyến tần số 80 Hz - 20 kHz 
 

5 

Đầu đọc vân tay 

ZK9500 - đầu đọc vân tay ZKTeco 

280MHz DSP, 32 MB, Cảm biến 
CMOS 2 triệu pixel 

 

6 

Máy tính 

Bộ máy tính để bàn ( Main Gigabyte 
H610, CPU core I5 12400, Ddram 8gb 

bus3200, SSD 256 gb nvme, Case 
nguồn Xigmatek , phím chuột 

Logitech, Màn hình 24in - IPS ) 

7 
Máy in mã vạch xét nghiệm 

Máy in mã vạch: Godex G500  
203dpi, 8MB DRAM, 4MB Flash, 

Parallel, USB, Serial, 4ips / 110 mm/ 

8 Card PCI kết nối máy xét nghiệm 
Card PCI Express to COM RS232 2 

cổng Y-7504 Unitek 

9 
Dây kết nối máy xét nghiệm 

Dây chuyển USB to COM 
Cáp USB to COM RS232 DB9 chính 

hãng Ugreen 20211 dài 1.5m 

10 Máy quét mã barcode kết nối máy 
huyết họ 

Máy quét mã barcode kết nối máy 
huyết học 

 zebrex z3100 cổng rs232 
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